TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÀNG AN
                   BÀI THI TUYỂN HỌC SINH VÀO LỚP 5 CHỌN
                                                                                                      Năm học 2014 - 2015                              

                                                                                                      MÔN: TIẾNG VIỆT
                                                                                             

Họ và tên: .............................................................. Lớp ......................

       Trước khi giao bài cho giáo viên chấm, Hiệu trưởng rọc phách theo đ​ường kẻ này.

	ĐIỂM
	NHẬN XÉT CHUNG
	SỐ PHÁCH

	
	
	


Câu 1: Gạch chân những từ viết đúng chính tả trong số các từ sau:

          đường sá, đường xá, phố sá, phố xá, chung kết, trung kết, sởi lởi, xởi lởi, làm nên, làm lên, sắp xếp, xắp xếp, trân trọng, chân trọng, chân thành, trân thành, ý chí, ý trí,      xứ sở, xứ xở.

Câu 2: Gạch chân từ “lạc” không cùng nhóm với các từ trong mỗi nhóm? Nêu rõ lý do.

a) nhỏ nhen, nhỏ nhẹ, nhỏ nhẻ, nhỏ nhắn. (vì: ……………………………..………………………)
b) mơ mộng, mơ ước, mơ màng, mơ tưởng. (vì: ……………………………..……………………)
c) dễ thương, thương mến, thương nhớ, thương yêu. (vì: …………………………………..……)
d) xanh thắm, đỏ thắm, màu xanh, đỏ tươi. (vì: …………………………..………………………)
Câu 3: Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:

     a)  Trên các hè phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô 

tràn vào, hoa sấu vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô.
     b) Vì sợ rét, Hồng cắt lá chuối khô che kín chuồng gà. 
     c) Cô giáo là người giúp đỡ bạn Nam nhiều nhất. 
d) Nhờ cô giáo giúp đỡ, bạn Nam tiến bộ rõ rệt.

Câu 4: 

      a ) Gi¶i nghÜa thµnh ng÷ sau: “Tµi cao ®øc träng”

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
b) §Æt c©u víi thµnh ng÷ trªn:

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Trong đoạn thơ “Khúc hát ru” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nói về tâm tình của người mẹ miền núi vừa nuôi con, vừa tham gia kháng chiến có hai câu thơ:

         “Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội

Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng.”

  Em hiểu câu thơ “Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng” như thế nào?

…………………….…………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………………………………
Câu 6: Nhiều con vật đã trở thành con vật đáng yêu trong các phim truyện, phim hoạt hình. Em hãy tả lại một trong các con vật đó mà em thích. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


TRƯỜNG TIỂU HỌC
    HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI HỌC SINH GIỎI - LỚP 5
         TRÀNG AN                                                              NĂM  HỌC 2014 - 2015                              

                                                                                   MÔN: TIẾNG VIỆT
                                                                                             
C©u 1: (2 ®iÓm)  Ghi ®óng 10 tõ, mçi tõ cho 0,2 ®iÓm.

          §ã lµ c¸c tõ: ®­êng s¸, phè s¸, chung kÕt, xëi lëi, lµm nªn, s¾p xÕp, tr©n träng, ch©n thµnh, ý chÝ, xø së.

C©u 2: (4 ®iÓm)
· Ghi ®óng 4 tõ sai trong 4 nhãm : 2 ®iÓm (1 tõ cho 0,5 ®iÓm)

· Nªu nguyªn nh©n sai 4 tõ: 2 ®iÓm (1 tõ cho 0,5 ®iÓm)

a) nhá nhÑ: V× kh«ng ph¶i tõ l¸y (HoÆc v× lµ tõ ghÐp)

b) m¬ mµng: V× kh«ng ph¶i tõ ghÐp (HoÆc v× lµ tõ l¸y)

c) dÔ th­¬ng: V× lµ tÝnh tõ (HoÆc kh«ng ph¶i lµ ®éng tõ)

d) mµu xanh: V× lµ danh tõ ( HoÆc kh«ng ph¶i lµ tÝnh tõ)

Câu 3: (2 điểm). Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
      a)  Trên các hè phố, trước cổng các cơ quan, trên mặt đường nhựa, từ khắp năm cửa ô tràn vào,/ hoa sấu/ vẫn nở, vẫn vương vãi khắp thủ đô.
      TN                  CN                              VN

       b) Vì sợ rét,/ Hồng/ cắt lá chuối khô che kín chuồng gà. 
              TN          CN                      VN

       c) Cô giáo/ là người giúp đỡ bạn Nam nhiều nhất. 
              CN                                 VN

       d) Nhờ cô giáo giúp đỡ,/ bạn Nam/ tiến bộ rõ rệt.
                     TN                         CN              VN
Câu 4. (3 điểm). 
a) Nªu ®óng nghÜa : Ng­êi tµi giái, ®¹o ®øc, ®­îc kÝnh träng. (2 ®iÓm)
b) §Æt c©u hîp nghÜa (1 ®iÓm)
Câu 5. (3 điểm).  
          Câu thơ gợi lên cảnh tượng: Khi cầm chày giã gạo, theo mỗi nhịp chày thân hình lại chao nghiêng. Em bé ngủ trên lưng mẹ dường như giấc ngủ cũng chao nghiêng theo nhịp chày của mẹ. Đây là hình ảnh rất thật nhưng cũng rất thơ qua ngòi bút tinh tế của tác giả. Tấm lưng gầy của người mẹ miền núi vất vả nuôi con, nuôi bộ đội đánh Mỹ lại chính là chiếc nôi ru em bé ngủ ngon lành.
Câu 6. (6 điểm). 
       * Yêu cầu: Bài viết có độ dài khoảng 20 dòng ; viết đúng thể loại văn miêu tả (rõ 3 phần : mở bài, thân bài, kết luận). Nội dung cần chú ý:

      - Tả được con vật đáng yêu trong các phim truyện hoặc phim hoạt hình mà em thích. 

     - Nêu được những cảm xúc của bản.
     - Diễn đạt rõ ý, dùng từ đúng, viết câu không sai ngữ pháp và chính tả ; trình bày sạch sẽ.

           * Lưu ý: Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, dùng từ, đặt câu, diễn đạt… Giáo viên chấm trừ điểm cho phù hợp.













SỐ BÁO DANH
































SỐ PHÁCH








